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Phụ lục kèm theo Thông tư Liên tịch 
SỐ 07/2010/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT ngày 1 5  tháng 3 năm 2010

TT Nội dung Văn bản hiện hành

Nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế:

Kinh phí thực hiện các cuộc điều tra

Chế độ công tác phí, chế độ tổ chức 
các cuộc hội nghị trong nước và đi 
công tác nước ngoài

Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp 
khách nước ngoài vào làm việc tại 
Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội 
nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và 
chi tiêu tiếp khách trong nước.

Chi tạo lập thông tin điện tử

Xây dựng các văn bản quy phạm pháp 
luật

Chi thực hiện các dự án, đề án, nhiệm 
vụ chuyên môn điều tra cơ bản các 
lĩnh vực: địa chất khoáng sản, đo đạc 
bản đồ, tài nguyên nước, quản lý đất 
đai, khí tượng thuỷ văn và môi trường

Thông tư số 120/2007/TT-BTC ngày 15 
tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 
thực hiện các cuộc điều tra từ nguồn vốn sự 
nghiệp của ngân sách nhà nước;

Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21 tháng 
3 năm 2007 của Bộ Tài chính

Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày 31 
tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài chính

Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18 tháng 
10 năm 2005 của Bộ Tài chính
Thông tư số 142/2009/TT-BTC ngày 14 
tháng 7 năm 2009 của Bộ Tài chính

Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 
1 năm 2010 của Bộ Tài chính

Thồng tư số 137/2008/TT-BTC ngày 28 
tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính

Thông tư số 100/2006/TT-BTC ngày 23 
tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính

Thực hiện theo thông tư hướng dẫn chuyên 
ngành, định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá 
(nếu có) được cấp có thẩm quyền ban hành 
và chế độ tài chính hiện hành
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Xây dựng Chương trình khung và Biên 
soạn chương trình, giáo trình các môn 
học đối với các ngành đào tạo Đại học, 
Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17 
tháng 6 năm 2009

II Nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học

1

2

Định mức và phân bổ dự toán kinh phí 
đối với các đề tài, dự án khoa học và 
công nghệ

Chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự 
án khoa học và công nghệ sử dụng 
ngân sách nhà nước

Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC- 
BKHCN ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Bộ 
Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT/BTC- 
BKHCN ngày 04 tháng 10 năm 2006 của 
Liên Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công 
nghệ

III
Định mức chi tiêu áp dụng cho các Dự án, Chương trình sử dụng nguồn vốn hỗ 
trợ phát triển chính thức (ODA)
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Định mức chi tiêu áp dụng cho các Dự 
án, Chương trình ODA vay nợ và vốn 
đối ứng trong nước

Định mức chi tiêu áp dụng cho các Dự 
án, Chương trình ODA viện trợ không 
hoàn lại

Thông tư 219/TT-BTC ngày 19 tháng 11 
năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thực hiện chế độ chi, định mức chi do các 
nhà Tài trợ quy định trong các Văn kiện, 
Hiệp định đã ký kết, trường hợp nhà tài trợ 
không có quy định thì thực hiện theo Thông 
tư 219/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2009 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính

IV Chi đầu tư phát triển

Thực hiện theo quy định của Luật xây dựng, 
Luật đấu thầu, các quy định của nhà nước về 
đầu tư, xây dựng và các định mức kinh tế kỹ 
thuật, chế độ tài chính của cấp có thẩm 
quyền ban hành

Khi Nhà nước ban hành các chế độ tài chính mới hoặc điều chỉnh, bổ sung, thay thế 
các văn bản trên đây thì mức chỉ chớ cho việc thực hiện Chương trình được chuyến 
đổi tương ứng.




